
ĐỊA 9 - TUẦN 6 

TIẾT 11 - BÀI 10:  THỰC HÀNH :  VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ 

VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO 

CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM 

I/ BÀI TẬP 1:  Học sinh tự học. 

II/ BÀI TẬP 2:   

+ Hướng dẫn hs vẽ biểu đồ đường 

* Các bước tiến hành cụ thể: 

Bước 1:  Dựng một hệ trục toạ độ gồm một trục tung (số %) và một trục hoành ( 

năm ). 

Bước 2: Dựa vào số liệu của bảng 10.2 (SGK) tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất rồi 

lựa tỉ lệ thích hợp để chia trục tung thành các đoạn theo tỉ lệ. Chia trục hoành 

thành các năm theo tỉ lệ thời gian thích hợp. 

Bước 3: Dựa vào bảng số liệu tìm các điểm theo từng năm của từng loại vật nuôi 

rồi nối các điểm lại thành đường của từng vật nuôi riêng (mỗi loại vật nuôi dùng 

một màu sắc hoặc ký hiệu riêng ). 

- Vẽ 4 đường biểu diễn cho 4 loại, tất cả đều xuất phát từ 100% (lấy năm1990 

ngay trên trục tung, gốc tọa độ = 80, trùng với năm 1990). 

Bước 4: Chú thích cho biểu đồ và đặt tên . 
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Bước 5:  

+ Nhận xét : 

- Đàn lợn và gia cầm tăng nhanh nhất: Đây là nguồn cung cấp thịt, trứng chủ yếu 

đảm bảo cho nhu cầu thực phẩm tăng nhanh. Nhờ giải quyết tốt nguồn thức ăn cho 

chăn nuôi, có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng, ngay cả chăn nuôi theo hình thức 

công nghiệp ở hộ gia đình. 

- Đàn trâu không tăng chủ yếu do nhu cầu về sức kéo đã giảm nhờ cơ giới hoá 

trong nông nghiệp. 

* HS làm bài thực hành vào tập vở  

III. Hướng dẫn học tập  

* BÀI TẬP 1 

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. 

+ Bước 1: Xử lí số liệu 

Cách tính phần trăm và góc ở tâm : Tổng diện tích gieo trồng là 100 %. Từ đó có 

thể xác định % của các nhóm cây trồng. 

Cách tính số độ và góc ở tâm: Biểu đồ hình tròn có góc ở tâm bằng 360°. Nghĩa là  

1% tương ứng 3,6°. 



Vd: Năm 1990 tổng diện tích gieo trồng là 9040 nghìn ha (100%).Vậy cơ cấu gieo 

trồng cây lương thực là (x): 

Biểu đồ hình tròn có góc ở tâm bằng 360°. Nghĩa là 1% tương ứng 3,6°.  

Ta có X = (6476,6 : 9040,0) x 100% = 71.6% 

+ Bước 2: Vẽ biểu đồ cơ cấu theo quy tắc  

1. Vẽ 1 vòng tròn, vẽ từ “tia 12 giờ”, vẽ thuận chiều kim đồng hồ . 

2. Vẽ các hình quạt ứng với tỉ trọng của từng thành phần trong cơ cấu. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

3. Ghi trị số phần trăm vào các hình quạt tương ứng. 

4. Vẽ đến đâu kí hiệu đến đó, đồng thời thiết lập bảng chú giải. 

* BÀI TẬP 2:  

Dựa vào bảng 10.2 : 

a.Vẽ trên cùng một trục hệ toạ độ 4 đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia 

cầm qua các năm 1990, 1995 và 2000. 

b. Dựa trên hiểu biết cá nhân và kiến thức đã học, giải thích        

- Tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh nhất? 

- Tại sao đàn trâu không tăng? 

 

***************************************************************** 
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ĐỊA LÍ 9 - TUẦN 6 

TIẾT 12 - BÀI 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP 

I. Các nhân tố tự nhiên: 

- Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng 

lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. 

- Các tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp 

trọng điểm. 

- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng 

vùng. 

II. Các nhân tố kinh tế - xã hội  

1. Dân cư và lao động  

- Nước ta có số dân đông, sức mua tăng lên, thị hiếu có nhiều thay đổi. 

- Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật tạo điều kiện phát 

triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động, một số ngành công nghệ cao, hấp 

dẫn đầu tư nước ngoài. 

2. Cơ sở vật chất- kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng  

- Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện, nhất là các vùng công nghiệp trọng 

điểm, song còn nhiều hạn chế.  

- Trình độ công nghệ còn thấp, cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ. Phân bố tập 

trung ở một số vùng. 

3. Chính sách phát triển công nghiệp  

-  Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp.  

+ Chính sách công nghiệp hoá và các chính sách đầu tư.  

+ Chính sách công nghiệp gắn với phát triển kinh tế nhiều thành phần, đổi mới cơ 

chế quản lí. 

4.Thị trường  

- Ngày càng mở rộng, song đang bị cạnh tranh quyết liệt. 

- Thị trường trong nước khá lớn nhưng đang bị cạnh tranh bởi hàng ngoại nhập. 



- Thị trường nước ngoài đang mở rộng nhưng hàng của ta còn hạn chế về chất 

lượng và mẫu mã… 

* HS ghi bài vào tập vở 

III. Hướng dẫn học tập  

* Theo em trong 2 nhóm nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội, nhóm nhân tố 

nào là quyết định đối với phát triển công nghiệp nói riêng và đối với nền kinh tế 

nước ta nói chung? 

* Học sinh tìm tư liệu trên internet để làm báo cáo ngắn với đề tài “tìm hiểu về 

công nghiệp xanh” theo cấu trúc:  

  - Thế nào là công nghiệp xanh? 

 - Vì sao cần phát triển công nghiệp xanh? 

 - Kể tên một mô hình công nghiệp xanh điển hình tại nước ta. 

 


